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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên công trình:  Xây dựng tuyến mương tưới khu 12, khu 13 xã Đan Thượng.
- Tên gói thầu: Thi công  xây dựng công trình

- Địa điểm: Xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ
- Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Đan Thượng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn khác.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Quy mô: 
Tổng chiều dài các đoạn tuyến là 2.076,96m gồm 4 tuyến; 

+ Tuyến 1, dài 1.026,96m; Tuyến 2 dài 631,09m; Tuyến 3 dài 115,98m; Đáy kênh đổ bê tông dày 15cm, M150; dưới đệm cát lót dày 5cm, tường kênh xây gạch VXM50, dày 22cm, tường trát VXM M75, dày 15, dọc kênh cứ 05m bố trí 01 trụ kênh có khe lún bao tải nhựa đường và 1 giằng kênh BTCT M200 (kích thước (7x10)cm.

+ Tuyến 4 dài 302,93m; Tuyến 1, 2, 3 thiết kế mương hở, kích thước 60x80cm; Tuyến 4, thiết kế mương hở kích thước 40x60cm. Đáy kênh đổ bê tông dày 15cm, M150; dưới đệm cát lót dày 5cm, tường kênh xây gạch VXM50, dày 22cm, tường trát VXM M75, dày 15, dọc kênh cứ 05m bố trí 01 trụ kênh có khe lún bao tải nhựa đường và 1 giằng kênh BTCT M200 (kích thước (7x10)cm.

Bố trí các cống qua đường trên các vị trí cắt dọc thiết kế, cứ 10m trên chiều dài kênh bố trí 1 ống nước PVC D110, lấy nước cho ruộng. Tại các vị trí mương qua đường bố trí tấm đan chịu lực, cứ 30m chiều dài kênh bố trí 2 tấm đan đậy kênh.

2. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

 - Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo (bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng hồ sơ dự thầu.

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với Chủ đầu tư về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để Chủ đầu tư được biết.

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu mời thi công các phần việc khác của công trình (Nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan khi cần thiết.

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong hồ sơ dự thầu và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất.

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo.

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được chủ đầu tư chấp nhận.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình là 12 tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Giám sát.

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực tiếp của Chủ  đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình .

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập.

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
- Vật liệu trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải cung cấp tất cả các mẫu thí nghiệm vật liệu, các chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy sản xuất..., cho Cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.

- Nhà thầu thực hiện tất cả các thử nghiệm theo quy định và phải ghi lại các kết quả thử nghiệm với phương pháp thích đáng. Mỗi lần thử nghiệm phải báo cáo cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.

- Nhà thầu phải trình các bản gốc theo quy định: Chứng nhận của các nhà máy, chứng nhận thử nghiệm vật liệu... Chứng nhận thử nghiệm phải thích hợp từng bộ phận dùng với vật liệu gì và sẽ được chuẩn bị bằng cách có thể xác định một cách dễ dàng khi các đặc điểm kỹ thuật hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh.

Đối với từng loại cụ thể:

*) Xi măng: 

- Xi măng sử dụng cho công trình phải là xi măng Poóclăng PC30, PC40 theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009, TCVN 6260:2009. Trước khi đem dùng phải báo cáo kết quả thí nghiệm và các tính chất cơ lý, hóa học và các tiêu chuẩn khác của các lô xi măng để cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư kiểm tra khi cần thiết. Nếu kết quả thí nghiệm không đảm bảo các tính chất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm thì cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền từ chối các lô xi măng đó.

- Các lô xi măng lưu trong kho không quá 2 tháng và không bị biến chất. Khi đem về sử dụng cũng không để quá 15 ngày và bảo quản trong điều kiện khô ráo, tránh ẩm ướt, có mái che, bảo đảm tránh mưa dột làm xi măng biến chất, khi đem ra sử dụng phải được cán bộ giám sát kiểm tra nhãn hiệu, ngày sản xuất và mác xi măng của từng bao. Trong bất kỳ trường hợp nào Nhà thầu cũng không được sử dụng các loại xi măng mất nhãn hiệu, bao bị rách hoặc bị vỡ.

*) Cát: 


- Theo 14TCN 68-2002. Cát phải có kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý và phân tích thành phần hạt phù hợp với đồ án thiết kế. Trước khi sử dụng vào công trình, cát phải được sàng, nếu bẩn phải rửa sạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy phạm hiện hành.


- Cát dùng chế tạo hỗn hợp bê tông là cát thiên nhiên, cát xay, hoặc hỗn hợp cát thiên nhiên và cát xay. Cát thiên nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than ...). Cát xay phải được nghiền từ đá có cường độ nén không nhỏ hơn cường độ nén của đá dùng để sản xuất ra đá dăm. 
*)Ván khuôn:

- Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn phải tuân theo TCVN 4453 - 1995.

*)Thép : Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với quy định của TCVN 5574P-1991, TCVN 1651-1985.

- Cốt thép cần được lấy mẫu kiểm tra theo đúng TCVN 197-85 và TCVN 198-85. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng chỉ thử nghiệm.

- Cốt thép đem sử dụng không bị sét rỉ, vây cán, không sơn, không dính dầu mỡ hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng xấu đến độ bám dính của bê tông vào cốt thép.

- Việc cắt và uốn cốt thép, nối buộc cốt thép, lắp dựng cốt thép tuân theo các điều 4.2; 4.4; 4.6 của TCVN 4453-1995.

*) Thi công bê tông:
- Trước khi đổ bê tông, nhà thầu phải báo cho KSPTGS đến kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép. Việc kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép tuân thủ điều 4.7 của TCNV 4453-1995.

- Không được đổ bê tông khi chưa có sự chấp thuận của KSPTGS.
- Bê tông phải được trộn bằng máy trộn. Lượng vật liệu trộn trong mỗi mẻ không được vượt quá công suất định mức của máy trộn. Việc trộn cần thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất mầu sắc và thành phần.

- Bê tông phải được đầm chặt bằng thiết bị đầm cơ học có các chỉ tiêu thích hợp với công trình.

- Các công đoạn trộn và vận chuyển bê tông, đổ và đầm bê tông, mạch ngừng thi công và bảo dưỡng bê tông phải tuân thủ các điều kiện của TCVN 4453-1995.

+ Kiểm tra chất lượng bê tông và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải thực hiện kiểm tra chất lượng và thành phần trong suốt thời gian cung cấp bê tông cho công trình để đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu đã nêu trong điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành. Độ sụt của bê tông được kiểm tra tại hiện trường. Việc lấy mẫu và thử nghiệm cường độ bê tông phải tuân theo quy định;

- Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng của cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dày lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ thiết kế, trong trường hợp không có chỉ dẫn  thì lớp bảo vệ không được nhỏ hơn đường kính của một thanh.
- Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có bất cứ các khuyết tật sau đây sẽ bị từ chối.
*)  Gạch: 

- Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm cho phép mới được xây.

- Hồ xây phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát vàng sạch và xi măng.

- Khối xây phải đảm bảo đều, phẳng đứng theo phương dây rọi. Các mạch vữa đều và hàng gạch ngay ngắn theo phương nằm ngang. Các góc tường đúng 900 hoặc theo đúng góc độ thiết kế đảm bảo cho phía trong phòng vuông vắn.

- Phải tưới ẩm tường trước khi xây, trát.

- Tường phải đảm bảo phẳng, dùng thước nhôm cán theo nhiều phương để kiểm tra.

- Đặc biệt lưu ý khi tô xong phải kiểm tra lại các góc, chân tường, chân trụ sao cho giữ được đúng góc vuông và không bị tình trạng vặn vỏ đỗ.

- Bề mặt kết cấu BTCT phải được trét qua một lớp hồ đầu xi măng nguyên chất ngay trước khi tô để đảm bảo độ dính kết. Hồ đầu cũng phải được trét ở chỗ tiếp giáp giữa khối xây và BTCT trước khi xây.
*) Đá các loại: Phải có kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý và phân tích thành phần hạt phù hợp với đồ án thiết kế và tuân thủ thao tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam


 *) Yêu cầu tất cả các loại vật liệu, thiết bị mà nhà thầu dự thầu, sử dụng thi công công trình phải đúng với các chủng loại vật liệu, thiết bị trong hồ sơ dự án và đồ án thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Nếu nhà thầu trúng thầu thi công, xây dựng, lắp đặt không đúng các loại vật liệu, thiết bị đã nêu thì nhà thầu phải tháo bỏ và làm lại, kinh phí cho việc làm lại này nhà thầu tự chịu trách nhiệm.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Định vị thi công công trình: Căn cứ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, nhà thầu xác định chính xác vị công trình, vị trí các mốc cao độ ngoài thực địa.

- Lên ga, phóng tuyến xác định phạm vi xây dựng công trình.

- Thi công nền móng kênh
- Thi công tường kênh
- Thi công giằng kênh
- Thi công hệ thống cống
- Hoàn thiện và bàn giao công trình.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Không áp dụng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Tuân thủ theo các quy chuẩn: An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255-1986, an toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254-1989. 
- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra. 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay.

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay khi sự cố xảy ra.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Tuân thủ theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 01-01-2022 của Quốc hội khóa XIII.

- Có phương án giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh gây ô nhiễm không khí, nguồn nước. Sau khi hoàn thành công trình nhà thầu phải thu dọn, vệ sinh.

- Cấm tuyệt đối thải các chất ra quanh khu vực thi công. Nhà thầu phải có kế hoạch và phương tiện vận chuyển rác thải hàng ngày và đổ đúng nơi quy định.

- Các khu vệ sinh cho công nhân sử dụng trong quá trình thi công phải được bố trí phù hợp trên cơ sở thống nhất với địa phương và phải đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường cho khu vực tránh để xảy ra dịch bệnh.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Công tác an toàn lao động được áp dụng tuân thủ theo Bộ xây dựng;
- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm xây dựng do cơ quan chức năng Nhà nước ban hành.

- Nhà thầu phải đăng ký cấp cứu khẩn cấp với bệnh viện gần nhất để giải quyết các sự cố về mất an toàn lao động xảy ra, trên công trường thường xuyên có y tá trực cấp cứu, sơ cứu.

- Quá trình thi công các hạng mục quan trọng như: nổ mìn, làm đường thi công và đường quản lý, dẫn dòng thi công, thi công mát đường.... cần kết hợp với chặt chẽ với các cơ quan chức năng chuyên ngành địa phương để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, an toàn điện, không làm gián đoạn quá trình sản xuất nông nghiệp...

- Các Nhà thầu phải có cán bộ chuyên ngành chuyên trách về an toàn lao động để giám sát việc chấp hành an toàn và cán bộ hướng dẫn giao thông.

- Nhà thầu phải chế độ bảo dưỡng máy móc, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo yêu cầu về an toàn lao động.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phù hợp với biểu tiến độ thi công nhà thầu đề xuất, phù hợp với yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thi công của từng hạng mục; đảm bảo thi công hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng công trình theo thiết kế.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục phải được thể hiện một cách rõ ràng, chi tiết, theo đúng trình tự thi công và lắp đặt và đúng các yêu cầu về quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu,cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế:

+ Có dụng cụ thí nghiệm tại hiện trường để kiểm tra chất lượng các công việc thi công gồm: Thí nghiệm mác vữa, thí nghiệm cường độ bê tông, thí nghiệm dung trọng khô của đất... 

+ Ngoài ra nhà thầu phải có kết quả thí nghiệm (Theo quy định) của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận về chất lượng thi công từng hạng mục của công trình theo từng giai đoạn, thời điểm thi công.

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 

- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng,an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:

Không áp dụng.
[image: image1.wmf]
86
87

